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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN BẤT CẬP
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh văn hóa là nền tảng, là động lực cho sự phát triển, văn hóa là nòng cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc; đồng thời văn hóa cũng giữ vai trò quan trọng và trực tiếp trong nhiệm vụ xây dựng con người". Văn hóa được thể hiện qua nhiều mặt của đời sống trong đó có các hoạt động ca, múa, nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh.v.v. Việc tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, cuộc thi, liên hoan về văn hóa, nghệ thuật chính là cơ hội để nuôi dưỡng bản sắc văn  hóa, phát hiện, ươm mầm tài năng trẻ, người dân được hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên bộc lộ tài năng và sự sáng tạo của mình, qua đó phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những hạt nhân nghệ thuật cho các phong trào văn hóa, nghệ thuật, phát triển sự nghiệp văn hóa gắn liền với quảng bá hình ảnh, con người Đắk Nông, có khả năng tham gia sâu rộng vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong nước; dần rút ngắn khoảng cách mức độ thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần các vùng, miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn về văn hóa, nghệ thuật (văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, liên hoan dân ca M’Nông .v.v.), như: Liên hoan Tuyên truyền lưu động năm 2015, 2017; Liên hoan Văn nghệ quần chúng năm 2018, năm 2022; Liên hoan dân ca M’Nông năm 2022; Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2020, 2021, 2022.v.v. Tuy nhiên, việc tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, văn hóa, nghệ thuật tại tỉnh Đắk Nông đang gặp khó khăn vì chưa có quy định mức chi cụ thể đối với các giải thưởng và chế độ cho Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký cuộc thi. Điều này gây khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong quá trình đề xuất kinh phí cũng như thanh quyết toán. Bên cạnh đó, việc không thống nhất về mức chi khiến các đơn vị, địa phương có sự mâu thuẫn khi tổ chức, cùng một nội dung nhưng ở địa phương này có mức chi cao (hoặc thấp) hơn so với địa phương khác.
Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 9727/BTC-HCSN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thì "về quy định mức chi liên quan đến các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan về văn hóa, văn nghệ trên địa bàn địa phương, có thể tham khảo một số quy định về nội dung, mức chi có liên quan tại các văn bản đã được ban hành như: Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.  Do đó, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan ở địa phương đề xuất, xây dựng nội dung chi, mức chi tổ chức các hoạt động phong trào ở địa phương phù hợp với quy định hiện hành và khả năng ngân sách của Tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi nêu trên tại Tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương".
Qua tham khảo quy định về tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của một số tỉnh đã có những quy định riêng về mức chi tùy theo ngân sách địa phương (Gia Lai, Sơn La, Cà Mau, Đồng Tháp...), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị xây dựng nghị quyết quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Xây dựng chính sách có tính chất đặc thù của địa phương là biện pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu khách quan trong thời kỳ đổi mới. Tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, tôn vinh, động viên, khích lệ người dân tích cực tham gia vào công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao tại các hội thi, hội diễn, cuộc thi, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, định hướng và khích lệ đam mê nghệ thuật trong giới trẻ.
- Quy định cụ thể một số mức chi đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, góp phần quản lý tài chính, sử dụng ngân sách hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Xác định vấn đề bất cập
Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hiện đang có hiệu lực chưa có quy định về mức chi giải thưởng và mức chi bồi dưỡng cho Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn, cụ thể:
- Đối với cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng: Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, trong đó không có quy định cụ thể về mức chi giải thưởng, chi bồi dưỡng Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký cuộc thi, mà chỉ quy định nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi: "Đề xuất các giải thưởng của cuộc thi; mức tiền thưởng; hiện vật khen thưởng, vận động tài trợ" (điểm b khoản 3 Điều 5) và quy định: "Ban Tổ chức, tổ thư ký và các thành viên trong đơn vị nghệ thuật quần chúng khi tổ chức và tham gia hoạt động luyện tập, biểu diễn được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ban Giám khảo, tác giả, biên đạo, đạo diễn, họa sĩ trong cuộc thi, liên hoan được hưởng chế độ theo thỏa thuận với đơn vị tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng" (khoản 1, khoản 2 Điều 11). Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện chỉ quy định mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với tuyên truyền viên của Đội tuyên truyền lưu động.

- Đối với hội thi, liên hoan tuyên truyền lưu động: Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện quy định về định mức hoạt động của đội tuyên truyền lưu động và mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn của đội viên đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, không quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký cuộc thi.
Do chưa có văn bản quy định cụ thể, nên việc chi giải thưởng và chi bồi dưỡng cho Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Thư ký các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua phải vận dụng các văn bản có liên quan, cân đối các mức chi đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của mình để thực hiện. Do đó gây khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Mặt khác, trong thời gian vừa qua, do chưa có quy định cụ thể mức chi nên một số giải thưởng phải tự cân đối kinh phí, các huyện – thành phố mỗi đơn vị làm một kiểu không giống nhau nên dẫn đến nhiều bất cập.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Xây dựng nội dung chi, mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đảm bảo hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, không trùng lắp giữa chính sách của Trung ương và địa phương.
- Tạo sự đồng bộ, thống nhất và có sự phân biệt rõ ràng trong việc trao giải thưởng đối với quy mô của từng cấp tổ chức, nội dung tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Tạo hành lang pháp lý, cơ sở lập dự toán, thẩm định dự toán, thanh quyết toán cho các đơn vị có liên quan, đồng thời tạo cơ sở tham mưu thực hiện cân đối nguồn ngân sách phù hợp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

3. Về giải pháp giải quyết vấn đề

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

- Ưu điểm:

Chính sách đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; tạo động lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Cháp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đắk Nông đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững và các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa của tỉnh đề ra. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp khích lệ và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; định hướng và khích lệ đam mê sáng tạo nghệ thuật trong giới trẻ.
Thống nhất được mức chi giải thưởng, chế độ chi trả thù lao cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, tạo sự minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho các đối tượng thụ hưởng có thể giám sát, đối chiếu đối với đơn vị thực hiện.
Tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng trong việc xây dựng, thẩm định và giao dự toán, quyết toán kinh phí, cân đối ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Thuận tiện trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định, đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng.

- Hạn chế:

Việc quy định mức chi giải thưởng và các chế độ thù lao, bồi dưỡng là cố định, không linh hoạt thay đổi tăng hoặc giảm mức chi cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, thu ngân sách của từng năm trên địa bàn tỉnh.

5. Kiến nghị, đề xuất
Để giải quyết những bất cập của vấn đề đã nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

III. LẤY Ý KIẾN
Thực hiện trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau khi xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách xây dựng nghị quyết quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Văn hóa và Thể thao đã xin ý kiến góp ý các các sở, ngành và địa phương bằng văn bản. Đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Nông để lấy ý kiến rộng rãi.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất nội dung, dự toán kinh phí thực hiện hằng năm và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
2. Cơ quan giám sát việc thực hiện Nghị quyết
- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết và tham gia đánh giá thực hiện Nghị quyết.
3. Cơ quan đánh giá việc thực hiện Nghị quyết

Sở Văn hóa và Thể thao giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thường xuyên, định kỳ đánh giá kết quả triển khai thi hành, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách xây dựng nghị quyết quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.
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